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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – 

Phụ lục V), có bổ sung các thông số phù hợp với đặc thù của cơ sở giáo dục đại học

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN THỊ THANH TÂM                                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1987 Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Trung cấp  Năm, nước nhận học vị: Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Trung cấp      Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế Công nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên,Thái Nguyên, Tân 

Lập, Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ:  Cơ quan:  NR: ...................... DĐ:0979856407

Fax: .................................E-mail: 

Số căn cước công dân: 019187008145      Ngày cấp: 17/12/2021          Nơi cấp: Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự XH

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo
Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Nước đào 

tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

2. Sau đại học

  2.1 Thạc sĩ

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn

Năm 

cấp 

bằng

 2.2 Tiến sĩ

Ngành đào tạo Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Nước đào tạo Tên luận án

Năm 

cấp 

bằng
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2.3 Bằng sau đại học khác

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn, luận án, 

khoá luận

Năm 

cấp 

bằng

Kinh tế đầu tư Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian (từ……đến) Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

01/02/2012

Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp / Khoa Kinh 
tế Công nghiệp

IV. QUÁ TRÌNH VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT
Tên Chương 
trình, Đề tài

Chủ 
nhiệm

Tham 
gia

Mã số và cấp 
quản lý

Thời gian 
thực hiện

Ngày
nghiệm thu

1.

Chính sách 
chi trả và sự 
sẵn lòng của 
người dân địa 
phương trong 
việc bảo vệ 
rừng tự nhiên

✓ Trường
01/06/2020 - 
03/07/2021

 -

2.

Nghiên cứu 
các nhân tố 
ảnh hưởng đến 
năng lực cạnh 
tranh của 
ngành lúa gạo 
Việt Nam

✓ Trường
01/10/2020 - 
03/07/2021

01/07/2021 - 
15/07/2021

2. Sách, giáo trình chủ biên và tham gia
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TT Tên sách Loại sách
   Nhà xuất bản

và năm xuất bản

Số tác 

giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

1.

Định hướng quản 

lý nợ công tại 

Việt Nam theo 

thông lệ quốc tế 

trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế

Tài chính (2021) 5 Tham gia biên soạn

3. Các công trình khoa học (bài báo KH, báo cáo hội nghị khoa học) đã công bố

TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

1.

Chính sách tín dụng mới 
phát triển nông nghiệp, 
nông thôn

1 Tài chính 2015

2.

. Chính sách tiền tệ 
những định hướng triển 
vọng trong giai đoạn 
2016-2020

1 Tạp chí hỗ 
trợ phát triển

2016

3.

Strategic business plan 
for TNG investment and 
trading JSC for the years 
2016-2020

1

Tạp chí 
KHCN Đại 
học Thái 
Nguyên

2016

4.

Nghiên cứu xây dựng bộ 
tiêu chí đánh giá năng 
lực cạnh tranh của 
ngành Nông nghiệp

1 Tạp chí công 
thương

2018

5.

Nghiên cứu giải pháp 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh của nông nghiệp 
Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế

1 Tạp chí công 
thương

2018

6.

Study the contributions 
of agents to the rice 
value chain of Viet Nam

1

International 
Journal of 
Economic, 
Commerce 
and 
Management

2019

7. Evaluation of Factors 
AffectingIncomeofFema
leWorkersin Industrial 
Enterprises

3 International 
Journal of 
Business 
Marketing 

2019
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TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

and 
Management

8.

Identifying the Factors 
Affecting the 
Competitiveness of Rice 
Industry in Vietnam

1

Journal of 
business 
management 
and 
economic 
research

2019

9.

Development of 
Vietnamese rice 
industry in the context 
of intergration

1

11th 
International 
Conference 
on  Socio-
economic 
and 
Environment
al Issues in 
Development 
At National 
Economics 
University, 
Hanoi, 
Vietnam

2019

10.

Analysis of the current 
status of the 
development of Viet 
Nam rice industry by 
some indicator for 
competitiveness review

1

International 
Journal of 
Advance 
research and 
innovatice 
ideas in 
education

2020

11.

Pay-Television 
Customer satisfaction in 
Thai Nguyen City

2

International 
Journal of 
Economics 
Commerce 
and 
Management

2021

12.

The factors towards 
workforce development 
in Industrial parks in 
Hai Duong Province

1

International 
Journal of 
Business 
Marketing 
and 
Management

2021

13. A Study on the Actual 
Competitive Capacity of 
the Small and Medium 
Textile and Garment 
Enterprises in the 
Central Key Economic 
Region

1 13th 
International 
Conference 
on  Socio-
economic 
and 
Environment
al Issues in 

2021
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TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

Development
, 2021 At 
National 
Economics 
University, 
Hanoi, 
Vietnam

14.

Analysis the influence 
degree of factors to 
competitiveness: case 
study of Viet Nam rice 
industry

1

International 
Journal of 
Advance 
research and 
innovatice 
ideas in 
education

2021

15.

The current situation of 
developing human 
resource in industrial 
parks of Hai Duong 
province

1

International 
Journal of 
Business 
Marketing 
and 
Management 
(IJBMM)

2023

16.

. Complete customer 
care service of VNPT 
Hoa Binh

1

International 
Journal of 
Business 
Marketing 
and 
Management 
(IJBMM)

2024

17.

Giải pháp phát triển đào 
tạo với doanh nghiệp, 
đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực chất lượng cao 
của các trường cao đẳng 
tại Việt Nam

1 Tạp chí Công 
thương

2025

18.

Managing Loan Capital 
From The State Budget 
To Support Young 
People Doing Business 
In Kim Boi District - 
Hoa Binh Province

1

International 
Journal of 
Business 
Marketing 
and 
Management

2025

19.

Phát triển logistics 
thông minh tại Việt 
Nam: Thực trạng và 
triển vọng

1 Tạp chí Kinh 
tế -Tài chính

2026

4. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
5
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TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ quan cấp Ngày tháng 
năm cấp

Số tác giả

5.  Giải  thưởng quốc  gia,  quốc  tế về  học  thuật (Tên giải  thưởng,  quyết  định trao  giải 
thưởng,...)

TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức ra quyết 
định

Số quyết định và 
ngày, tháng, 

năm

Số tác giả

IV. Hướng dẫn thành công nghiên cứu sinh làm luận án Tiến sĩ và tương đương; học viên 
làm luận văn Thạc sĩ và tương đương (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

T
T

Họ tên Nghiên 
cứu sinh hoặc 

Học viên

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn Thời gian 

hướng 
dẫn từ ….  
đến …

Cơ sở đào tạo Năm 
được 
cấp 

bằng/có 
quyết 
định 
cấp 

bằng

Nghiên 
cứu 
sinh

Học 
viên

Chính Phụ

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20……

Xác nhận của cơ quan, đơn vị
(Thủ trưởng đơn vị ký,

ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
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